Kế hoạch bài dạy Ngữ Văn 6                                                                  Năm học: 2025 - 2026

HỘI THI GIÁO VIÊN DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG
TRƯỜNG THCS CẨM VĂN

Môn Ngữ văn 6

Tiết: 62                                                                                                       Ngày dạy:19/12/2025
THỰC HÀNH TIẾNG VIỆT: MỞ RỘNG VỊ NGỮ
(Thời gian thực hiện 01 tiết)

I. MỤC TIÊU 
1. Kiến thức
+ Trình bày được kiến thức về vị ngữ: Khái niệm, đặc điểm, cấu tạo của vị ngữ
+Xác định được câu mở rộng vị ngữ.
+ Mục đích của việc mở rộng vị ngữ.

2. Năng lực 

- Xác định được vị ngữ

- Nhận biết các cụm từ mở rộng vị ngữ.

- Rèn luyện được kĩ năng nói, viết, đặt câu có mở rộng thành phần vị ngữ.

3. Phẩm chất
- Chăm chỉ: HS có ý thức vận dụng bài học vào các tình huống, hoàn cảnh thực tế đời sống của bản thân. 

- Trách nhiệm: Làm chủ được bản thân trong quá trình học tập, có ý thức vận dụng kiến thức vào giao tiếp và tạo lập văn bản.

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU

1. Thiết bị: Máy chiếu, máy tính, Giấy A1 hoặc bảng phụ để HS làm việc nhóm, Phiếu học tập, Bảng kiểm tra, đánh giá thái độ làm việc nhóm, rubic chấm đoạn văn, bài trình bày của HS.
2. Học liệu: Sgk, kế hoạch bài dạy, sách tham khảo, phiếu học tập, ....

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC


	1. Hoạt động 1: Khởi động

	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập

- GV chiếu ví dụ trên bảng chiếu và yêu cầu HS thực hiện nhiệm vụ 

 Yêu cầu: Xác định vị ngữ, chủ ngữ của ví dụ sau và nhận xét về hình thức của vị ngữ trong ví dụ 2.
Ví dụ (1) Em đang học bài.

Ví dụ (2) Em đang học bài vào buổi tối.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập

- Học sinh làm việc cá nhân, suy nghĩ, trả lời.

- Giáo viên: Quan sát, theo dõi quá trình học sinh thực hiện, gợi ý nếu cần

Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận

- Học sinh trả lời cá nhân.
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
- Học sinh nhận xét, bổ sung, đánh giá

- Giáo viên nhận xét, đánh giá, chuẩn kiến thức.
	Trả lời:
Ví dụ (1) Em đang học bài.

- CN:Em.

- VN: đang học bài.
Ví dụ (2) Em đang học bài vào buổi tối.
- CN:Em.

- VN: đang học bài vào buổi tối.

-> Nhận xét: ví dụ 2 vị ngữ được thêm từ chỉ thời gian “vào buổi tối”.

Ví dụ 2 vị ngữ được mở rộng.



	                                  2. Hoạt động 2: Hình thành kiến thức mới 

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập

- GV giao nhiệm vụ hoạt động nhóm: Trình bày sản phẩm tự học ở nhà (trên ứng dụng Padlet).
Nhóm 1: Khái niệm vị ngữ.

Nhóm 2: Đặc điểm của vị ngữ.

Nhóm 3: Cấu tạo của vị ngữ.

Nhóm 4: Cách mở rộng vị ngữ.

Nhóm 5: Tác dụng của mở rộng vị ngữ.

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ

HS:

- Đọc phần kiến thức ngữ văn mở rộng vị ngữ.
- Trình bày sản phẩm bài làm ở nhà trên ứng dụng Padlet.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận

GV:

- Trình chiếu kết quả việc nhóm của HS trên ứng dụng Padlet.
- Hướng dẫn tổ chức, HS nhận xét phần bài làm.
HS:

- Trình bày kết quả làm việc nhóm

- Nhận xét và bổ sung cho nhóm bạn (nếu cần).
Bước 4: Kết luận, nhận định

- Nhận xét thái độ học tập và kết quả làm việc nhóm của HS.

- GV sửa chữa, đánh giá, chốt kiến thức.
Ghi chú: bài tập vận dụng.
	I. Kiến thức Ngữ văn
- Khái niệm: vị ngữ là một trong hai thành phân chính của câu, chỉ hoạt động, trạng thái, đặc điểm của sự vật, hiện tượng nêu ở chủ ngữ. 

- Đặc điểm vị ngữ: thường được biểu hiện bằng động từ, tính từ và trả lời cho các câu hỏi Làm gì? Làm sao?, Như thế nào? hoặc Là gì?.
- Cấu tạo:

+ Thường đứng sau chủ ngữ.

+ Là động từ, tính từ, cụng động từ, cụm tính từ.

+ Câu có thể có một hoặc nhiều vị ngữ.

- Cách mở rộng vị ngữ: Vị ngữ thường được mở rộng thành cụm từ. Động từ, tính từ khi làm vị ngữ có khả năng mở rộng thành cụm động từ, cụm tính từ, bao gồm động từ, tính từ làm thành tố chính (trung tâm) và một hay một số thành tố phụ ở trước hoặc sau trung tâm. Ví dụ, trong câu: “Bác tự đánh máy Tuyên ngôn Độc lập" ở một cái bàn tròn.”, vị ngữ (in đậm) là một cụm động từ trong đó trung tâm là đánh máy, các thành tố phụ là tự, Tuyên ngôn Độc lập và ở một cái bàn tròn. 

- Tác dụng của mở  rộng vị ngữ: Để phản ánh đầy đủ hiện thực khách quan và biểu thị tình cảm, thái độ của người viết (người nói), vị ngữ thường được mở rộng thành cụm từ.

	                                            3. Hoạt động 3: Thực hành

	Nhiệm vụ 1: HS thực hành làm bài tập 1, 2, 3

Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập
GV phân nhóm hoạt động làm việc nhóm trên ứng dụng Padlet cho HS (làm việc nhóm trực tiếp trên lớp)
Thời gian 12 phút.

Bài tập 1: nhóm 1, nhóm 4
1. Tìm những câu được mở đầu bằng trạng ngữ chỉ thời gian trong các văn bản Hồ Chí Minh và “Tuyên ngôn Độc lập” hoặc “Diễn biến Chiến dịch Điện Biên Phủ”. Chỉ ra tác dụng của kiểu câu đó đối với việc trình bày các sự kiện lịch sử được đề cập trong văn bản.
Bài tập 2: nhóm 3, nhóm 6
2. Xác định vị ngữ trong các câu dưới đây. Trong số các vị ngữ vừa tìm được, vị ngữ nào là cụm từ?

a) Tráng sĩ mặc áo giáp, cầm roi, nhảy lên mình ngựa. (Thánh Gióng)

b) Giặc tan vỡ. (Thánh Gióng)

c) Người dành phần lớn thì giờ soạn thảo bản “Tuyên ngôn Độc lập”. (Bùi Đình Phong)

d) Người đưa bản thảo để các thành viên Chính phủ xét đuyệt. (Theo Bùi Đình Phong)

Bài tập 3: nhóm 2, nhóm 5
3. Tìm vị ngữ là cụm động từ, cụm tính từ trong những câu dưới đây. Xác định từ trung tâm và các thành tố phụ trong mỗi cụm từ đó.
a) Đôi cánh tôi, trước kia ngắn hủn hoắn, bây giờ thành cái áo dài kín xuống tận chấm đuôi. (Tô Hoài)

b) Dế Choắt trả lời tôi bằng một giọng rất buồn rầu. (Tô Hoài)

c) Bác bổ sung một số điểm vào bản thảo " Tuyên ngôn Độc lập". (Theo Bài Đình Phong)

d) Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc "Tuyên ngôn Độc lập tại Quảng trường Ba Đình ngày 2/9/1945. (Theo Bùi Đình Phong)

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ

- HS hoạt động nhóm làm bài tập ứng dụng Padlet theo hướng dẫn.
- GV quan sát hỗ trợ HS.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận

GV: Hướng dẫn HS cách trình bày (nếu cần).

HS:

- Trình bày kết quả làm việc nhóm

- Nhận xét và bổ sung cho nhóm bạn (nếu cần).
Bước 4: Kết luận, nhận định (GV)

- Nhận xét thái độ học tập và kết quả làm việc nhóm của HS.

- GV sửa chữa, đánh giá, chốt kiến thức.
	II. Thực hành
1. Bài tập 1

- Một số câu mở đầu bằng trạng ngữ chỉ thời gian:

+ “Ngày 4-5-1945, Hồ Chí Minh rời Pác Bó về Tân Trào.”
+ “Ngày 28- 29/8/1945 Bác làm việc tại 12 Ngô Quyền tập trung soạn thảo bản Tuyên ngôn Độc lập.”
+ “14h ngày 2/9/1945 Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn Độc lập tại vườn hoa Ba Đình trước hàng chục vạn đồng bào.”
+ Ngày 7/5/1954, chiến dịch Điện Biên Phủ toàn thắng.
+ “Sau 58 ngày đêm chiến đấu dũng cảm, quân và dân ta đã đập tan toàn bộ tập đoàn cư điểm Điện Biên Phủ giành thắng lợi hoàn toàn”.
- Tác dụng: Các trạng ngữ chỉ thời gian giúp thông tin trong câu văn được truyền tới người đọc rõ ràng và cụ thể hơn.

2. Bài tập 2
- Các vị ngữ trong câu:
a. mặc áo giáp, cầm roi, nhảy lên mình ngựa

b. tan vỡ.

c. soạn thảo bản “Tuyên ngôn Độc lập

d. để các thành viên Chính phủ xét duyệt
- Trong số các vị ngữ vừa tìm được, vị ngữ a, c là cụm từ.
3. Bài tập 3

- Phụ lục.


	                                         4. Hoạt động 4: Luyện tập

	Nhiệm vụ 4: HS làm bài tập mở rộng.  

Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập:
- GV yêu HS làm bài tập luyện tập rên ứng dụng Padlet.
Bài tập 1: Nhận diện vị ngữ và phần mở rộng
Yêu cầu: Xác định vị ngữ, chỉ ra từ ngữ dùng để mở rộng vị ngữ trong các câu sau:
a. Bạn Nam đang học bài rất chăm chỉ ở nhà.

b. Cô giáo giảng bài rõ ràng cho học sinh.

c. Trời trở nên lạnh hơn vào buổi tối.

d. Các bạn nhỏ chơi đùa vui vẻ trong sân trường.

Bài tập 2: Mở rộng vị ngữ theo yêu cầu
Yêu cầu: Mở rộng vị ngữ cho các câu sau bằng cách thêm từ ngữ thích hợp.

a. Em bé cười.
b. Mẹ nấu cơm.
c. Chúng em học tập.
d. Lan học bài.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ

- HS làm việc cá nhân hoặc cặp đôi theo bàn hoàn thành bài tập

- GV hướng dẫn HS bám sát yêu cầu của đề bài, hướng dẫn HS hoàn thành nhiệm vụ.

Bước 3: Báo cáo, thảo luận

GV: Hướng dẫn HS cách trình bày (nếu cần).

HS:

- Trình bày kết quả làm việc trên ứng dụng Padlet.
- Nhận xét và bổ sung cho nhóm bạn (nếu cần).
Bước 4: Kết luận, nhận định (GV)

- Nhận xét thái độ học tập và kết quả làm việc nhóm của HS.

- GV đưa ra các tiêu chí để đánh giá HS:

+ Kết quả làm việc của học sinh.

+ Thái độ, ý thức hợp tác nghiêm túc trong khi làm việc.

· GV sửa chữa, đánh giá, chốt kiến thức.
	3. Luyện tập
Bài tập 1:
- Vị ngữ: đang học bài / giảng bài / trở nên lạnh / chơi đùa
- Phần mở rộng: rất chăm chỉ, ở nhà / rõ ràng, cho học sinh / hơn, vào buổi tối / vui vẻ, trong sân trường
Bài tập 2:

a. Em bé cười rất tươi.
b. Mẹ nấu cơm vào buổi chiều.

c. Chúng em học tập ở lớp học.

d. Lan học bài rất chăm chỉ.



	4. Hoạt động 4: Vận dụng

	Nhiệm vụ 1: Chữa bài và hướng dẫn HS thực hành bài tập 4
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập:

GV yêu cầu nhóm 6 thực hiện nhiệm vụ tự học và làm bài tập ở nhà trên ứng dụng Padlet.
4. Viết đoạn văn (Khoảng 4-5 dòng) nêu cảm nghĩ của em về một văn bản thông tin đã học (trong đoạn văn đó có sử dụng vị ngữ là cụm từ). Xác định vị ngữ là cụm từ trong đoạn văn đó.

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ

· HS đọc bài tập trong SGK và xác định yêu cầu của đề bài.

+ Suy nghĩ và làm bài ở nhà trên ứng dụng Padlet.
- GV hướng dẫn HS bám sát yêu cầu của đề bài, hướng dẫn HS hoàn thành nhiệm vụ.

Bước 3: Báo cáo, thảo luận

GV: Hướng dẫn HS cách trình bày (nếu cần).

HS:

- Trình bày kết quả trên ứng dụng Padlet.
- Nhận xét và bổ sung cho nhóm bạn (nếu cần).
Bước 4: Kết luận, nhận định (GV)

- Nhận xét thái độ học tập và kết quả làm việc nhóm của HS.

- GV sửa chữa, đánh giá, chốt kiến thức.
Nhiệm vụ 2: Bài tập về nhà sử dụng ứng dụng Coggle.
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập:

GV yêu cầu HS thực hiện hoạt động nhóm thực hiện trên ứng dụng Coggle.
Từ phần kiến thức Ngữ văn đã tìm hiểu ở phần 1, em hãy sử dụng ứng dụng Coggle thiết kế sơ đồ tư duy hệ thống hoá kiến thức.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ

· - HS xem lại kiến thức Ngữ văn và làm việc nhóm theo hướng dẫn.
- GV hướng dẫn HS bám sát yêu cầu của đề bài, hướng dẫn HS hoàn thành nhiệm vụ.

Bước 3: Báo cáo, thảo luận

GV: Hướng dẫn HS cách trình bày (nếu cần).

HS: Trình bày kết quả trên ứng dụng Padlet.
Bước 4: Kết luận, nhận định (GV)
- Nhận xét thái độ học tập và kết quả làm việc nhóm của HS.

- GV sửa chữa, đánh giá trên ứng dụng cho HS
	Bài tập 4:
- Sản phẩm trên ứng dụng Padlet.
Bài tập vận dụng sử dụng ứng dụng Coggle và Padlet.


IV. HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ
- Học bài và hoàn thành bài tập luyện tập.

- Vận dụng kiến thức hoàn thành bài tập vận dụng xây dựng sơ đồ tư duy trên ứng dụng Coggle.
- Chuẩn bị bài học tiếp theo “Thực hành đọc hiểu: Giờ Trái Đất.”
V. PHỤ LỤC

Bài tập 3

a. Vị ngữ: “trước kia ngắn hủn hoắn, bây giờ thành cái áo đài kín xuống tận chấm đuôi.”
	Phần phụ trước
	Phần trung tâm
	Phần phụ sau

	trước kia
	ngắn
	hủn hoẳn

	bây giờ
	thành
	Cái áo dài kín xuống tận chấm đuôi


b. Vị ngữ: “trả lời tôi bằng một giọng rất buồn rầu.”
	Phần phụ trước
	Phần trung tâm
	Phần phụ sau

	
	trả lời
	tôi bằng một giọng rất buồn rầu.


c. Vị ngữ: “bổ sung một số điểm vào bản thảo "Tuyên ngôn Độc lập"
	Phần phụ trước
	Phần trung tâm
	Phần phụ sau

	
	bổ sung
	một số điểm vào bản thảo


d. Vị ngữ: “đọc " tuyên ngôn Độc lập tại Quảng trường Ba Đình ngày 2/9/1945”
	Phần phụ trước
	Phần trung tâm
	Phần phụ sau

	
	đọc
	tuyên ngôn Độc lập tại Quảng trường Ba Đình ngày 2/9/1945


GV: Phạm Duy Kiểm                                                                         Trường THCS Cẩm Văn

